














Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cầu Đuống

Mã chứng khoán: CDG

30/03/2022 3464995

STT Mã CK Họ và tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán

Chức vụ tại công ty

Mối 

quan hệ 

đối với 

người 

nội bộ

Loại hình 

Giấy 

NSH 

(CMND/

Hộ 

chiếu/ĐK

KD)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm hiện tại

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại

Thời điểm bắt 

đầu là người 

nội bộ/người 

có liên quan 

đến người nội 

bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

1 CDG Dương Minh Đức Chủ tịch HĐQT CMND 28/04/2022

Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty 

đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC: Số 

cổ phần đại diện 589.087; chiếm 17%

2 CDG Lương Thị Hồng Ngân Không có Vợ CMND -               28/04/2022

3 CDG Dương Ngân Giang Không có Con -               28/04/2022 Còn nhỏ

4 CDG Dương Minh Châu Không có Con -               28/04/2022 Còn nhỏ

5 CDG Dương Xuân Hồng Không có Bố đẻ -               28/04/2022

6 CDG Tạ Thị Liễu Không có Mẹ đẻ -               28/04/2022

7 CDG Dương Thị Cúc Không có Em gái CMND -               28/04/2022

8 CDG Vũ Văn Điệp Không có Em rể CMND -               28/04/2022

9 CDG Lương Quốc Thái Không có Bố vợ -               28/04/2022

10 CDG Lưu Thị Ngọc Không có Mẹ vợ -               28/04/2022

11 CDG Ngô Thành An

Thành viên HĐQT 

kiêm TGĐ công ty. 

Người đại diện theo 

pháp luật 

CMND 141.758      4,09% 10/05/219

Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty 

đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC. (Cổ 

phiếu đại diện của Tổng công ty đầu tư 

phát triển hạ tầng đô thị UDIC: 300,281; 

Cổ phiếu của bản thân: 141.758). Tổng tỷ lệ 

sở hữu: 442.039 chiếm 12,76%

12 CDG Ngô Thị Thuý Anh Không có Vợ CMND 10/05/2019

13 CDG Ngô Thành Quân Không có Con trai CMND 10/05/2019

14 CDG Ngô Minh Ngọc Không có Con gái CMND 10/05/2019

15 CDG Ngô Hồng Minh Không có Con gái CMND 10/05/2019

16 CDG Nguyễn Ngọc Tùng Anh Không có Con rể CMND 10/05/2019

17 CDG Ngô Quốc Chiến Không có Anh trai CMND 10/05/2019

18 CDG Phạm Thị Hồng Vân Không có Chị dâu CMND 10/05/2019

19 CDG Ngô Thị Sinh Kiền Không có Em gái CMND 10/05/2019

20 CDG Nguyễn Văn Sinh Không có Em rể 10/05/2019

21 CDG Ngô Thị Chuyên Không có Em gái CMND 10/05/2019

22 CDG Liên Thanh Ba Không có Em rể 10/05/2019

23 CDG Ngô Quốc Sự Không có Bố đẻ CMND 10/05/2019

24 CDG Ngô Thị Doan Không có Mẹ đẻ CMND 10/05/2019

25 CDG Nguyễn Thị Thu Không có Mẹ vợ 10/05/2019

26 CDG Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT CMND 106.536      3,07% 26/04/2019

27 CDG Nguyễn Thị Phương Không có Vợ CMND 429.389      12,39% 26/04/2019

28 CDG Ngô Trung Hiếu Không có Con trai CMND 52.691        1,52% 26/04/2019

29 CDG Nguyễn Thị Thuỳ Dương Không có Con dâu CMND 26/04/2019

30 CDG Ngô Thị Hồng Hạnh Không có Con gái CMND 26/04/2019

31 CDG Ngô Lê Duy Không có Con rể CMND 26/04/2019

32 CDG Ngô Thị Lan Không có Chị gái CMND 26/04/2019

33 CDG Ngô Văn Cự Không có Anh trai CMND 26/04/2019

34 CDG Nguyễn Thị Lịch Không có Chị dâu CMND 26/04/2019

Ngày chốt:

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Công văn số 1057/SGDHN-QLNY  ngày 23/06/2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ )

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 ( MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)



35 CDG Ngô Đức Dũng Thành viên HĐQT CMND 14.282        0,41% 26/04/2019

36 CDG Nguyễn Thị Liên Không có vợ CMND 179.186      5,17% 26/04/2019

37 CDG Ngô Phương Dung Không có Con CMND -               26/04/2019

38 CDG Ngô Thị Minh Tuấn Không có Chị Gái CMND -               26/04/2019

39 CDG Đặng Văn Thiệp Không có Anh rể CMND -               26/04/2019

40 CDG Ngô Thị Minh Phương Không có Chị Gái CMND -               26/04/2019

41 CDG Nguyễn Văn Bình Không có Anh rể CMND -               26/04/2019

42 CDG Ngô Đức Hùng Không có Anh trai CMND -               26/04/2019

43 CDG Nguyễn Hoàng Lan Không có Chị Dâu CMND -               26/04/2019

44 CDG Ngô Đức Long Không có Em trai CMND -               26/04/2019

45 CDG Chu Thị Anh Đào Không có Em Dâu CMND -               26/04/2019

46 CDG Trần Minh Quân Thành viên HĐQT CMND 26/04/2019

Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty 

đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC: Số 

cổ phần đại diện 589.087, chiếm 17%

47 CDG Trương Lan Phương Không có Vợ CMND 26/04/2019

48 CDG Trần Minh Quang Không có Bố đẻ CMND 26/04/2019

49 CDG Nguyễn Phương Thủy Không có Mẹ đẻ CMND 26/04/2019

50 CDG Trương Văn Nghệ Không có Bố vợ CMND 26/04/2019

51 CDG Nguyễn Lan Hương Không có Mẹ vợ CMND 26/04/2019

52 CDG Trần Quang Tiến Không có Em ruột CMND 26/04/2019

53 CDG Nguyễn Thị Thơm Không có Em dâu CMND 26/04/2019

54 CDG Trần Minh Huy Không có Con ruột 26/04/2019 Còn nhỏ

55 CDG Trần Tuấn Nam Không có Con ruột 26/04/2019 Còn nhỏ

56 CDG Nguyễn Đức Tuấn
Trưởng ban kiểm 

soát
CMND 5.391          0,16% 26/04/2019

57 CDG Trần Thị Hoài Thu Không có Vợ CMND -               26/04/2019

58 CDG Nguyễn Trần Ngọc Khanh Không có Con gái CMND -               26/04/2019

59 CDG Nguyễn Thanh Thuý Không có Con gái CMND -               26/04/2019

60 CDG Nguyễn Bảo Uyên Không có Con gái -               26/04/2019 Còn nhỏ

61 CDG Nguyễn Đức Vinh Không có Con trai -               26/04/2019 Còn nhỏ

62 CDG Ngô Thị Thuý Ái Không có Mẹ đẻ CMND -               26/04/2019

63 CDG Nguyễn Đức Truân Không có Bố đẻ -               26/04/2019 Đã mất

64 CDG Nguyễn Thị Thuý Mai Không có Chị ruột -               26/04/2019

65 CDG Thạch Đăng Phương Không có Anh rể -               26/04/2019

66 CDG Nguyễn Thị Huệ 
Thành viên BKS 

Công ty
CMND 29.218        0,84% 26/04/2019

67 CDG Vương Thị Hiền Không có Mẹ đẻ CMND 26/04/2019

68 CDG Trịnh Xuân Phương Không có Con trai CMND 26/04/2019

69 CDG Đỗ Thu Dung Không có Con dâu CMND 26/04/2019

70 CDG Vũ Thị Dung
Thành viên BKS 

Công ty
46.500        1,34% 26/04/2019

71 CDG Nguyễn Thế Thăng Không có Chồng Hộ Chiếu 26/04/2019

72 CDG Nguyễn Quỳnh Trang Không có Con gái Hộ Chiếu 26/04/2019

73 CDG Nguyễn Quốc Anh Không có Con trai CMND 26/04/2019

74 CDG Vũ Thị Lan Không có Chị Gái CMND 26/04/2019

75 CDG Nguyễn Minh Tự Không có Anh rể CMND 26/04/2019

76 CDG Nguyễn Tiến Dũng Không có Em rể CMND 26/04/2019

77 CDG Vũ Thị Hồng Vân Không có Em gái CMND 26/04/2019

78 CDG Nguyễn Thị Phước Không có Mẹ đẻ CMND 26/04/2019

79 CDG Vũ Văn Hoàn Không có Em trai CMND 26/04/2019



80 CDG Trần Thị Thêm Không có Em dâu CMND 26/04/2019

81 CDG Nguyễn Thị Xuân hoa
Kế toán trưởng 

kiêm người CBTT
CMND -               11/06/2019

82 CDG Nguyễn Quốc Khánh Không có Chồng CMND -               11/06/2019

83 CDG Nguyễn Minh Quang Không có Con đẻ -               11/06/2019 Còn nhỏ

84 CDG Nguyễn Trung Sơn Không có Con đẻ -               11/06/2019 Còn nhỏ

85 CDG Nguyễn Đình Liêm Không có Bố dẻ CMND -               11/06/2019

86 CDG Phạm Thị Xuân Mai Không có Mẹ đẻ CMND -               11/06/2019

87 CDG Nguyễn Mạnh Công Không có Em ruột CMND -               11/06/2019

88 CDG Bùi Thị Thuý Vân Không có Em dâu CMND -               11/06/2019

89 CDG Hoàng Tiến Đạt Phó tổng giám đốc CMND 2.000          0,06% 01/11/2019



90 CDG Nguyễn Thị Phương Thảo Không có Vợ CMND -               01/11/2019

91 CDG Hoàng Minh Hiếu Không có Con ruột CMND -               01/11/2019

92 CDG Hoàng Khang Không có Bố ruột CMND -               01/11/2019

93 CDG Ngô Thị Minh Nhã Không có Mẹ ruột CMND -               01/11/2019

94 CDG Hoàng Thị Hải Yến Không có Chị ruột CMND -               01/11/2019

95 CDG Hoàng Thị Tố Uyên Không có Chị ruột CMND -               01/11/2019

96 CDG Trương Bá Tánh Không có Anh rể CMND -               01/11/2019

97 CDG Âu Minh Cần Không có Anh rể CMND -               01/11/2019

98 CDG Nguyễn Thế Nhạ Không có Bố vợ CMND -               01/11/2019

99 CDG Ngô Thị Thuần Không có Mẹ vợ CMND -               01/11/2019

100 CDG

Tổng công ty đầu tư 

phát triển hạ tầng đô thị 

UDIC

ĐKKD 1.478.995     42,68%

Sở hữu 1.478.995 cổ phần người đại diện 

phần vốn là Ông Trần Minh Quân: 

589.087Cp; Ông Dương Minh Đức: 

589.087CP Và Ông Ngô Thành An: 

300.281CP
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